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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2
 	Lớp:  Học lại	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)[bookmark: _GoBack]Đề số 2


Câu 1: ( 3 điểm)
Phân tích hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Nêu những giải pháp cải thiện tiền công cho người lao động ở nước ta hiện nay?
Câu 2: ( 3 điểm)
Hãy phân tích những nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Trong giai đoạn độc quyền nhà nước, nhà nước tư sản có vai trò như thế nào?
Câu 3: ( 4 điểm)
Phân tích những quan điểm cơ bản của CN Mác Lê - nin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Nhà nước cần có những chính sách gì để tạo được sự bình đẳng giữa các dân tộc ở nước ta hiện nay?



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


           Phó  TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I	   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2
	Lớp: Học lại	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	* Khái niệm
-Tiền công là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động, hay giá cả của hàng hoá sức lao động, nhưng lại biểu hiện ra bề ngoài thành giá cả của lao động (0.5 điểm)
           -Tiền công là giá cả hàng hoá sức lao động, chứ không phải là giá cả của lao động.  
	

0.25



0.25


	
	b






c
	- Tiền công tính theo thời gian: là hình thức trả công theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tháng).
- Tiền công tính theo sản phẩm: là hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm sản xuất ra (hoặc số lượng công việc hoàn thành) trong một thời gian nhất định.
+ Tiền công tính theo sản phẩm: Mỗi một đơn vị sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định gọi là đơn giá tiền công 
+ Tiền công danh nghĩa: là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản.
+ Tiền công thực tế: là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.
	0.25


0.5






0.25


0.25

	
	
	
* Các giải pháp cải thiện tiền công cho người lao động ở nước ta hiện nay:
· Nâng cao trình độ người lao động
· Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
· Cải thiện chính sách tiền lương
· Nâng cao năng suất lao động
· Hoàn thiện chính sách về thị trường lao động
….
	
1.25








	2
	
	
	3,0

	
	a.
	*Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
- Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản thành một thiết chế và thể chế thống nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.

	


0.5




	
	b.
	*Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
· Một là: Lực lượng sản xuất xã hội hoá ngàycàng cao càng mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, do đó tất yếu đòi hỏi một hình thức mới của quan hệ sản xuất để lực lượng sản xuất có thể tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. 
· Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh 
· Ba là, sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Nhà nước phải có những chính sách để xoa dịu những mâu thuẫn đó như trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội... 
· Bốn là, cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị trường thế giới. 
· Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế. 

	


0.25






0.25




0.25






0.25





0.25

	
	c
	*Vai trò của nhà nước tư sản: 
· Thực hiện các chức năng chính trị, và các công cụ trấn áp xã hội như quân đội, cảnh sát, nhà tù
· Thực hiện các chính sách xã hội như: giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội… 
· Nhà nước can thiệp vào nền sản xuất xã hội bằng thuế, luật pháp
· Tổ chức , quản lý các xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước
· Điều tiết bằng các biện pháp đòn bẩy kinh tế vào tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dung
	
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	3
	
	
	4,0

	
	a
	- Khái niệm dân tộc 
             + Dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa và có những nét đặc thù so với những cộng đồng người khác 
             + Dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước

	
0.25



0.25

	
	b
	- Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 
           + Giải quyết vấn đề dân tộc là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định, phát triển hay khủng hoảng tan rã của 1 quốc gia
           + Giải quyết vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng vô sản và trên cơ sở của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng 
+ Các dân tộc được quyền tự quyết 
+ Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

	
0.5


0.5
0.5
0.5
0.25

	
	c
	· Chính sách để tạo được sự bình đẳng giữa các dân tộc ở nước ta
- Xây dựng chính sách phát triển kinh tế vùng các dân tộc thiểu số, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng đồng bào các dân tộc, gắn với kế hoạch phát triển chung của cả nước
- Xây dựng chính sách xã hội tập trung vào các vấn đề giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế... ⇒ nâng cao năng lực, tạo tiền đề, cơ hội để các dân tộc tham gia vào quá trình phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
+ Giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số trong sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất
Xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
…..
	


0.5

0.25


0.25


0.25

	


_______Hết______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)				    	               (Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: 	Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 2
Lớp:  Học lai	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019
	Thời gian thi: 	90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu 1: (3 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích những ưu thế của nền sản xuất hàng hóa. Liên hệ đến nền sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay. 
Câu 2: (3 điểm)
Xuất khẩu tư bản là gì? Anh (chị) hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của xuất khẩu tư bản đối với sự phát triển nền kinh tế nước ta hiện nay.
Câu 3: (4 điểm)

Anh (Chị) hãy trình bày nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         KT. TRƯỞNG KHOA
          PHÓ TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		             GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
									



	Lê Thị Hồng Vân		Phan Thị Thùy Trang                Phan Thị Thùy Trang                  
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 2
	Lớp: Học lại 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	a
	Khái niệm sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi mua bán trên thị trường
	

0.25


	
	b
	Ưu thế của sản xuất hàng hóa
Một là, sự phát triển của sản xuất hàng hóa làm cho phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc, chuyên môn hóa, hợp tác hóa ngày càng tăng...
Hai là, tính tách biệt về kinh tế đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải năng động trong sản xuất kinh doanh để sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Muốn vậy, họ phải ra sức...
Ba là, sản xuất hàng hóa quy mô lớn có ưu thế so với sản phẩm tự cấp, tự túc về quy mô, trình độ kỹ thuật, công nghệ, về khả năng thỏa mãn nhu cầu...
Bốn là, sản xuất hàng hóa là mô hình kinh tế mở, thúc đẩy giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa, tạo điều kiện nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của xã hội
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực như đã nói trên, sản xuất hàng hóa cũng có những mặt trái của nó như phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa, tiềm ẩn khả năng khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá hoại môi trường sinh thái...
	

0.25




0.25



0.25




0.25





0.5



	
	c. 
	Liên hệ đến nền sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay
Nền sản xuất hàng hóa mà chúng ta đang xây dựng trong những năm qua bước đầu đạt được sự phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cụ thể như sau:
Phân công lao động ngày càng sâu sắc giữa các ngành, các vùng và giữa các thành phần kinh tế, trình độ lao động ngày càng được chuyên môn và nâng cao về mặt tay nghề, đáp ứng được phần nào nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, số lao động được đào tạo có trình độ chưa đáp ứng được so với những yêu cầu phát triển của nền kinh tế nước ta. Một số vùng, thành  phần và đặc biệt là lao động trong nông nghiệp còn tỷ lệ cao, trình độ còn thấp. Nhiều khu vực như Tây Bắc, vùng núi vẫn còn mô hình tự cấp tự túc phổ biến
Số doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị máy móc theo hướng hiện đại ngày càng tăng, nâng cao được năng suất lao động, đồng thời, thúc đẩy cho lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao được trình độ cho người lao động. Tuy nhiên, đó chỉ chiếm số ít, đa phần vẫn là máy móc còn thiếu hiện đại, thua xa so với thế giới và các nước trong khu vực
Khả năng hội nhập và tham gia vào toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, tuy nhiên, uy tín và vị thế của Việt Nam trên thị trường và trong khu vực còn nhiều hạn chế, phần nào tác động đến tình hình kinh tế và an ninh chính trị của quốc gia.
Đời sống nhân dân có cải thiện so với trước đây, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phân hóa giàu nghèo rõ rệt, tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường nhiều nơi nghiêm trọng.
....
	


0.25




0.25












0.25








0.25





0.25




	2
	
	
	3.0

	
	a.
	- Khái niệm xuất khẩu tư bản
          Xuất khẩu bản là mang tư bản đầu tư ở nước ngoài để sản xuất giá trị thặng dư ở nước sở tại
	


0.5


	
	b.
	Tác động tích cực và tiêu cực của xuất khẩu tư bản đến sự phát triển nền kinh tế nước ta hiện nay
· Tích cực:
+ Giúp thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, cụ thể nâng cao trình độ người lao động, tiếp cận và ứng dụng được khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại vào trong sản xuất. Tăng trưởng và phát triển nền kinh tế
+ Mở rộng thị trường, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa, tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa
+ Nâng cao được năng suất lao động, nâng cao được chất lượng, mẫu mã của sản phẩm. Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp ngày càng hiện đại.
+ Giải quyết được tình trạng thiếu vốn của doanh nghiệp và của nhà nước, giải quyết được số lao động không có việc làm
+ Giúp phát huy được lợi thế so sánh của từng vùng, phát huy được tiềm năng về nguồn lực lao động, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên của đất nước
· Tiêu cực:
+ Làm cho nền kinh tế nước ta bị lệ thuộc vào kinh tế của thế giới, chịu sự ảnh hưởng bởi các vấn đề kinh tế của thế giới như giá cả, chi phí…
+ Tình trạng chảy máu chất xám gia tăng, thiếu lao động có trình độ trong các doanh nghiệp nước ta
+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng
+ Văn hóa, tư tưởng bị pha trộn bởi các nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới, làm cho đạo đức, quan điểm sống sai lệch.
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	a
	· Khái niệm giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao, là lực lượng sản xuất cơ bản...
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	b
	- Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
           Lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới- xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
          Việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cần phải trải qua hai bước:
    + Bước 1: Giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, chiếm lấy chính quyền nhà nước
    + Bước 2: Giai cấp vô sản dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay của giai cấp tư sản để tập trung tất cả các công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước tiến hành xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.
          Để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân nhất định phải tập hợp được các tầng lớp nhân dân lao động xung quanh nó, tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng xóa bỏ xã hội cũ và xây dựng xã hội mới về mọi mặt
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	c
	- Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam là giải phóng dân tộc và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; qua đó giải phóng giai cấp, giải phóng người lao động, xây dựng một “xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...Hiện nay, để sớm đưa đất nước khỏi tình kém phát triển, nội dung trọng tâm là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay là “Rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Theo đó phát triển giai cấp công nhân cũng chính là phát triển, hoàn thiện chủ thể của sứ mệnh lịch sử hiện đại - cơ sở xã hội quan trọng nhất bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
	


0.75













0. 75




_______Hết_______


TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
				




      
Phan Thị Thùy Trang					                 Phan Thị Thùy Trang


